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Kính gửi:   

- Sở Y tế thành phố Hà Nội; 

- Sở Y tế tỉnh Nghệ An; 

- Trung tâm Y tế các huyện: Thạch Hà, Kỳ Anh, 

Can Lộc. 

  

Căn cứ Quyết định số 188/QĐ-KCL-BVĐKKA ngày 22/11/2021 của 

BVĐK thị xã Kỳ Anh về việc cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 ra viện, Sở Y tế 

Hà Tĩnh thông báo 15 trường hợp đủ điều kiện ra viện theo Quyết định số 

4689/QĐ-BYT ngày 06/10/2021 của Bộ Y tế (danh sách kèm theo). 

Ngày ra viện: 22/11/2021. 

Đề nghị Sở Y tế thành phố Hà Nội, Sở Y tế tỉnh Nghệ An và Trung tâm Y tế 

các huyện nêu trên chỉ đạo Trạm Y tế tiếp tục cách ly, theo dõi tại địa phương sau 

khi hoàn thành thời gian cách ly, điều trị theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cổng thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

- BVĐK thị xã Kỳ Anh; 

- UBND huyện: Thạch Hà, Kỳ Anh, 

Can Lộc. 

- Lưu: VT, NVY. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Chánh Thành 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



DANH SÁCH 

Ca bệnh nhiễm SARS-CoV-2 khỏi bệnh, ra viện 

(Kèm theo Văn bản số 4529/SYT-NVY ngày 22/11/2021 của Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh) 

 

TT Họ và tên Ký hiệu 
Ngày 

sinh 

Giới 

tính 

Ngày 

vào 

viện 

Ngày 

ra 

viện 

KQXN PCR 
Phương 

tiện 

Địa chỉ lưu trú sau khi về địa 

phương 
Số điện 

thoại 
Xã Huyện Tỉnh 

1.  Phạm Quang Hào BN1017945 
16/07

/2019 
Nam 

13/11

/2021 

22/11/

2021 

21/11/2021: 

Âm tính 

Xe bệnh 

viện 
Thạch Khê 

Thạch 

Hà 

Hà 

Tĩnh 

0977420247 

(mẹ) 

2.  Nguyễn Trọng Long BN992711 
03/07

/2017 
Nam 

10/11

/2021 

22/11/

2021 

21/11/2021: 

Âm tính 

Xe bệnh 

viện 
Kỳ Thượng Kỳ Anh 

Hà 

Tĩnh 

0392542673 

(Mẹ) 

3.  Nguyễn Anh Dũng BN984999 
19/08

/2011 
Nam 

08/11

/2021 

22/11/

2021 

21/11/2021: 

Âm tính 

Xe bệnh 

viện 
Lâm Hợp Kỳ Anh 

Hà 

Tĩnh 

0382385543 

(Bố) 

4.  Phạm Ngọc Bảo Hân BN984977 
31/12

/2015 
Nữ 

09/11

/2021 

22/11/

2021 

21/11/2021: 

Âm tính 

Xe bệnh 

viện 
Thạch Khê 

Thạch 

Hà 

Hà 

Tĩnh 

0977420247 

(Mẹ) 

5.  
Nguyễn Thị Thu 

Trang 
BN968520 

08/08

/1980 
Nữ 

07/11

/2021 

22/11/

2021 

21/11/2021: 

Âm tính 

Xe bệnh 

viện 
Kỳ Thư Kỳ Anh 

Hà 

Tĩnh 
0368874250 

6.  
Nguyễn Thị Kim 

Hiền 
BN976201 

01/01

/1990 
Nữ 

08/11

/2021 

22/11/

2021 

21/11/2021: 

Âm tính 

Xe bệnh 

viện 
Thạch Khê 

Thạch 

Hà 

Hà 

Tĩnh 
0977420247 

7.  Nguyễn Việt Đức BN968512 
01/07

/2006 
Nam 

07/11

/2021 

22/11/

2021 

21/11/2021: 

Âm tính 

Xe bệnh 

viện 
Lâm Hợp Kỳ Anh 

Hà 

Tĩnh 

0382385543 

(Bố) 

8.  Lê Thị Hương BN968525 
12/09

/1954 
Nữ 

07/11

/2021 

22/11/

2021 

21/11/2021: 

Âm tính 

Xe bệnh 

viện 
Kỳ Thượng Kỳ Anh 

Hà 

Tĩnh 
0346163692 

9.  Dương Quỳnh Anh  
09/07

/2020 
Nữ 

12/11

/2021 

22/11/

2021 

20/11/2021: 

Ct 33.2 

Xe bệnh 

viện 
Kỳ Thượng Kỳ Anh 

Hà 

Tĩnh 

0346163692 

(Mẹ) 

10.  Kha Thị Niên BN1009207 
16/02

/2002 
Nữ 

12/12

/2021 

22/11/

2021 

20/11/2021: 

Ct 32.5 

Xe bệnh 

viện 
Xiêng My 

Tương 

Dương 

Nghệ 

An 
0862840836 

11.  Dương Duy Phong BN1017946 
20/05

/2010 
Nam 

13/11

/2021 

22/11/

2021 

21/11/2021: 

Ct 32.9 

Xe bệnh 

viện 
Kỳ Thượng Kỳ Anh 

Hà 

Tĩnh 

0814909749 

(Mẹ) 

12.  Trần Hà Vy BN976210 
25/02

/2010 
Nữ 

08/11

/2021 

22/11/

2021 

21/11/2021: 

Ct 34 

Xe bệnh 

viện 
Kỳ Thượng Kỳ Anh 

Hà 

Tĩnh 
0363155850 

13.  Dương Xuân Toán BN1000859 
01/04

/1992 
Nam 

10/11

/2021 

22/11/

2021 

21/11/2021: 

Âm tính 
Xe cá nhân Kỳ Lợi Kỳ Anh 

Hà 

Tĩnh 
0979473080 



14.  Từ Hữu Quang BN1017951 
19/05

/1990 
Nam 

13/11

/2021 

22/11/

2021 

21/11/2021: 

Ct 31.7 
Xe cá nhân Xuân Lộc Can Lộc 

Hà 

Tĩnh 
0337084143 

15.  Bạch Văn Tuấn BN1000864 
29/09

/1993 
Nam 

11/11

/2021 

22/11/

2021 

21/11/2021: 

Âm tính 
Xe cá nhân Hợp Tiến Mỹ Đức 

Hà 

Nội 
0337511893 

 

Danh sách này có 15 người./.
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